
Stt Mã sinh viên Ngày sinh Giới tính Tỉnh Số điện thoại Ghi chú

1 Cao Minh Châu 28/11/2003 Nữ Phú Thọ

2 Lê Nguyễn Anh Đại 18/11/2003 Nam Quảng Ngãi

3 Nguyễn Thị Huyền Diệp 23/04/2003 Nữ Hà Nội

4 Trần Lâm Thuỳ Dung 06/10/2003 Nữ Đà Nẵng

5 Nguyễn Đình Bạch Dương 17/07/2003 Nữ Đà Nẵng

6 Lê Hoàng Duy 15/10/2003 Nam Đà Nẵng

7 Phạm Thị Mỹ Duyên 09/10/2003 Nữ Quảng Ngãi

8 Phạm Thị Hương Giang 25/07/2003 Nữ Đà Nẵng

9 Vũ Nguyễn Ngọc Hà 15/02/2003 Nữ Đà Nẵng

10 Hoàng Mỹ Hằng 20/04/2003 Nữ Quảng Bình

11 Lê Thị Hồng Hạnh 21/06/2003 Nữ Lâm Đồng

12 Ngô Trần Diệu Hiền 08/08/2003 Nữ Quảng Nam

13 Ngô Minh Hiếu 05/06/2000 Nam Đà Nẵng

14 Nguyễn Thị Kim Hoa 22/09/2003 Nữ Đà Nẵng

15 Vy Thị Diệu Hoà 14/11/2003 Nữ Nghệ An

16 Nguyễn Đức Hoàng 13/02/2003 Nam Đà Nẵng

17 Nguyễn Duy Hoàng 26/09/2003 Nam Hà Tĩnh

18 Nguyễn Phạm Việt Hoàng 20/04/2003 Nam Đà Nẵng

19 Ngô Thị Thu Hồng 10/10/2003 Nữ Đà Nẵng

20 Phan Đặng Diêu Hương 25/06/2003 Nữ Đà Nẵng

21 Dương Thu Hương 25/02/2003 Nữ Quảng Trị

22 Chung Trần Ngọc Khánh 02/09/2003 Nữ
Thừa Thiên 

Huế

23 Phan Nhật Kỳ 12/12/2003 Nam Đà Nẵng

24 Nông Thị Lan 22/06/2003 Nữ Gia Lai

25 Nguyễn Thị Lân 25/05/2003 Nữ Hà Tĩnh

26 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 20/11/2003 Nữ Đắk Lắk

27 Nguyễn Thị Thanh Liễu 17/06/2003 Nữ Gia Lai

28 Ngô Thị Liễu 11/10/2003 Nữ Quảng Bình

29 Nguyễn Ngọc Linh 25/12/2003 Nam Gia Lai

30 Nguyễn Thị Thùy Linh 14/01/2003 Nữ Đắk Lắk

31 Nguyễn Thị Thùy Linh 16/10/2003 Nữ Gia Lai

32 Nguyễn Thị Khánh Linh 13/10/2003 Nữ Đà Nẵng

33 Rcom H Lisa 10/06/2003 Nữ Đắk Lắk

34 Nguyễn Thị Hiền Lương 10/10/2003 Nữ Khánh Hòa

35 Lê Thị Thu Mai 18/06/2003 Nữ Quảng Ngãi

36 Hoàng Lê Tuyết Mỹ 04/11/2003 Nữ Đắk Nông

37 Nguyễn Thị Lê Na 11/07/2003 Nữ Đà Nẵng
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38 Đặng Thanh Ngân 21/09/2003 Nữ
Thừa Thiên 

Huế

39 Nguyễn Duy Ngọc 18/06/2003 Nam Quảng Trị

40 Phạm Thị Thảo Nguyên 21/05/2003 Nữ Đà Nẵng

41 Lê Minh Nguyệt 10/12/2003 Nữ Gia Lai

42 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 01/04/2003 Nữ Đà Nẵng

43 Lê Thanh Nhàn 23/10/2003 Nữ Đắk Nông

44 Vi Lý Nhân 19/07/2003 Nam Kon Tum

45 Nguyễn Lê Hồng Nhật 21/10/2003 Nam Bình Định

46 Nguyễn Long Nhật 02/09/2003 NAM Đà Nẵng

47 Phan Duy Nhật 08/08/2003 Nam
Thừa Thiên 

Huế

48 Phan Ngọc Quỳnh Nhi 28/04/2003 Nữ Gia Lai

49 Phan Thị Tuệ Nhi 12/11/2003 Nữ Gia Lai

50 Võ Thị Yến Nhi 27/04/2003 NỮ Đà Nẵng

51 Lê Thị Quỳnh Như 19/07/2003 Nữ Đà Nẵng

52 Nguyễn Thị Quỳnh Như 08/07/2003 Nữ Bình Định

53 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15/04/2003 Nữ Quảng Bình

54 Trần Bá Phát 14/09/2003 nam Đà Nẵng

55 Trần Hồ Ngọc Phúc 28/04/2003 Nam Đà Nẵng

56 Đặng Nhị Nhã Phương 02/01/2003 Nữ Đà Nẵng

57 Lý Minh Quân 18/10/2003 Nam Đà Nẵng

58 Phạm Hồng Quân 14/02/2003 Nam Gia Lai

59 Trần Đình Minh Quân 10/10/2002 Nam Đà Nẵng

60 Phạm Hùng Anh Quân 04/02/2003 Nam Quảng Bình

61 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 07/12/2003 Nữ Đắk Lắk

62 Trần Lê Trúc Quỳnh 24/01/2003 Nữ Đà Nẵng

63 Trần San San 03/10/2003 Nữ Đà Nẵng

64 Nguyễn Thị Hoàng Tâm 24/09/2003 Nữ Đà Nẵng

65 Đinh Văn Tấn 26/09/2003 nam Đà Nẵng

66 Hoàng Thu Thắm 24/10/2003 Nữ Nghệ An

67 Trần Thị Ngọc Thảo 13/03/2003 Nữ Quảng Nam

68 Hoàng Trung Thông 01/07/2003 nam Đắk Lắk

69 Nguyễn Bình Thuận 01/04/2000 Nam Bình Định

70 Lê Thị Hiếu Tiên 11/08/2003 Nữ
Thừa Thiên 

Huế

71 Bùi Thị Thanh Trâm 25/01/2003 Nữ Quảng Ngãi

72 Nguyễn Thị Huỳnh Trang 08/07/2003 Nữ Đà Nẵng

73 Trần Minh Trí 08/07/2003 Nam Đà Nẵng

74 Võ Thị Mỹ Trinh 06/10/2003 Nữ Quảng Bình

75 Lương Thị Kim Trinh 27/11/2003 Nữ Quảng Nam

76 Nguyễn Vân Trường 19/10/2002 Nam Quảng Trị

77 Lê Thị Thanh Tuyền 01/03/2003 Nữ Gia Lai

78 Nguyễn Thanh Tuyền 08/05/2003 Nữ
Thừa Thiên 

Huế

79 Nguyễn Phạm Trang Uyên 29/05/2003 Nữ Khánh Hòa

80 Nguyễn Thảo Uyên 10/12/2003 Nữ Đà Nẵng

81 Lê Gia Hoàng Vũ 11/10/2003 Nam Đà Nẵng



82 Nguyễn Thị Diệu Vy 04/06/2003 Nữ Đắk Lắk

83 Đậu Hải Yến 06/04/2003 Nữ Hà Tĩnh

84 Hồ Thị Yến 23/08/2003 Nữ Gia Lai

Danh sách này gồm có 85 sinh viên./.


